
Biểu 01

BIỂU BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024 
( Kèm theo Quyết định số 1119   /QĐ-UBND ngày    15   tháng 4 năm 2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

STT Đơn vị Số tiền Nội dung

1 2 3 4

TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 4.545

I Nguồn chi khác ngân sách 2.225

A Đơn vị huyện 1.699

1 Phòng Lao động, Thương binh, Xã
hội-Dân tộc 950 Bổ sung kinh phí  ủy thác ngân sách huyện sang Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Văn Quan

để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác

2 Trung tâm Phát triển quỹ đất 200
Bổ sung kinh phí hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng các dự án không có chi phí Hội đồng thực
hiện vận động nhân dân hiến đất 100 triệu đồng; hỗ trợ công tác Trật tự đô thị 50 triệu đồng; Hỗ
trợ mua sắm trang thiết bị (máy photocopy) phục vụ công tác chuyên môn 50 triệu đồng.

3 Công an huyện 100
Bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an

toàn phòng cháy, chữa cháy" toàn quốc năm 2024 vòng thứ nhất tại huyện Văn Quan; Kinh phí tổ
chức Đại hội Hội Cựu Công an nhân dân huyện Văn Quan.

4 Hội Cựu chiến binh huyện 40 Bổ sung kinh phí hỗ trợ tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Lịch sử
Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024)

2
Uỷ ban MTTQ Việt Nam
huyện Văn Quan 170 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Văn Quan khoá XVII, nhiệm

kỳ 2024-2029

3 Huyện đoàn 134 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện Văn Quan khoá VII,
nhiệm kỳ 2024-2029

4 Hội Chữ thập đỏ 105 Bổ sung kinh phí tổ chức "Tết Nhân ái" xuân Giáp Thìn cấp Trung ương năm 2024

B Các xã, Thị trấn 526
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1 UBND Thị trấn Văn Quan 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

2 UBND xã Trấn Ninh 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội  Liên
hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

3 UBND xã  Hoà Bình 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

4 UBND xã Tân Đoàn 33 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 15trđ (Đại hội điểm liên hiệp Thanh niên)

5 UBND xã Tràng Phái 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

6 UBND xã Bình Phúc 31 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 19trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

7 UBND xã Yên Phúc 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

8 UBND xã Tú Xuyên 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

9 UBND xã Lương Năng 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

10 UBND xã Tri Lễ 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

11 UBND xã Hữu Lễ 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

12 UBND xã Đồng Giáp 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

13 UBND xã Khánh Khê 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

STT Đơn vị Số tiền Nội dung
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14 UBND xã Tràng Các 30 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 18trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 12trđ

15 UBND xã Liên Hội 32 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 19trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 13trđ

16 UBND xã An Sơn 32 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 19trđ; kinh phí Đại hội Hội Liên hiệp
thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 13trđ

17 UBND xã Điềm He 38 Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam 25 trđ (Đại hội điểm MTTQ); kinh
phí Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên nhiệm kỳ 2024-2029: 13trđ 

II Chi thường xuyên khác còn lại 233

1 Trung tâm Phát triển quỹ đất 233 Bổ sung kinh phí Tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương 176 triệu đồng; chi khác theo
định mức 57 triệu đồng đã trừ 10% tiết kiệm chi TX để thực hiện CCTL theo quy định.

III Nguồn chi khác sự nghiệp giáo
dục 630

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 630 Bổ sung kinh phí tổ chức Hội khoẻ Phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh năm 2024

IV
Nguồn chi khác sự nghiệp giáo
dục khác (hỗ trợ cơ sở vật chất và
các nhiệm vụ chi khác)

1.457

1 Trường Tiểu học 2 Thị trấn 352 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024

2 Trường THCS Thị trấn 160 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024

3 Trường MN1 Điềm He 200 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024

4 Trường MN Tú Xuyên 241 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024

5 Trường MN Khánh Khê 184 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024

6 Trường PTDT BT TH1 Tri Lễ 320 Kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị giáo dục, hỗ trợ trường đạt Chuẩn Quốc gia năm 2024
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